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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 61/2024/HS-ST 

Ngày: 03-4-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA  N NH N D N THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Sinh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  -  Ông Thái Bình Hoà; 

                        - Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Kiều Diễm - Thư    T a án nh n d n 

thành phố Th  D u M t  t nh B nh Dương. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n thành ph  Th   ầu  ột  t nh   nh 

 ương tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Hải Dương - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 28 tháng 3 và 03 tháng 4 năm 2024  t i tr  s  T a án 

nh n d n thành phố Th  D u M t  t nh B nh Dương x t x  sơ th m c ng  hai 

v  án h nh sự th  l  số 145/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 7 năm 2023; theo 

Quyết định đưa v  án ra x t x  số 142/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 8 

năm 2023  đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Võ Minh Q  sinh năm 1981  t i B nh Dương; nơi đăng    

h   h u thường trú: Số A  tổ 17   hu phố 2  phường T  thành phố T  t nh B nh 

Dương; nghề nghiệp: Tài xế; tr nh đ  học vấn: 12/12; giới tính: Nam; d n t c: 

Kinh; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Võ Văn V (Đã chết) và 

bà Lê Thị P; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thanh T và 02 người con; tiền án  tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 27/01/2016, bị Công an phường T, thành phố Th  D u 

M t ph t tiền về hành vi “Đánh b c; bị cáo t i ngo i; có mặt; 

2. Họ và tên: Nguyễn Phi S  sinh năm 1979  t i Thành phố Hồ Chí Minh; 

nơi đăng    h   h u thường trú: Số B  tổ 23   hu phố 2  phường T  thành phố 

T  t nh B nh Dương; nghề nghiệp: C ng nh n; tr nh đ  học vấn: 08/12; giới 

tính: Nam; d n t c: Kinh; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng 

Nguyễn Văn T và bà Lê Thị Kim C; bị cáo có vợ tên Võ Ngọc T và 01 người 

con; tiền án  tiền sự  nh n th n: Kh ng; bị cáo t i ngo i; có mặt; 

3. Họ và tên: Võ Thanh P  sinh năm 1977  t i B nh Dương; nơi đăng    

h   h u thường trú: Số C  tổ 25   hu phố 3  phường T  thành phố T  t nh B nh 

Dương; nghề nghiệp: Tài xế; tr nh đ  học vấn: 09/12; giới tính: Nam; d n t c: 
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Kinh; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Võ Văn T (Đã chết) và bà 

Đồng Thị M (đã chết); bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị T; tiền án  tiền sự  nh n 

thân: Không; bị cáo t i ngo i; có mặt; 

Bị hại: Ông Nguyễn Thơ S  sinh năm 1939; địa ch : Số D  tổ 17   hu phố 

2  phường T, thành phố T  t nh B nh Dương; đ i diện hợp pháp c a bị h i: Bà 

Nguyễn Thị Minh T  sinh năm 1977; địa ch : Số E  đường 30/4   hu phố 4, 

phường P  thành phố T  t nh B nh Dương và  ng Chu Đức H  sinh năm 1969; địa 

ch : Số H  đường C   hu phố 4  phường P  thành phố B, t nh Vũng Tàu, theo Văn 

bản  y quyền ngày 12/7/2022; cùng có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Ông Nguyễn B nh P  sinh năm 1985; địa ch : Số M   hu phố 2  phường 

T  thành phố T  t nh B nh Dương; vắng mặt; 

- Bà Nguyễn Thúy V  sinh năm 1971; địa ch : Số N   hu phố B  phường B, 

thành phố T  t nh B nh Dương; vắng mặt; 

- Ông Nguyễn Ngọc L  sinh năm 1977; địa ch : Tổ 10   hu phố 3A  

phường T  thị xã B  t nh B nh Dương; vắng mặt; 

- Ông Nguyễn Văn S  sinh năm 1957; địa ch : Số K  tổ 1   hu phố 2  

phường H  thành phố T  t nh B nh Dương vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ  N: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên t a  n i dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Võ Minh Q, Võ Thanh P và Nguyễn Phi S (có mối quan hệ là họ hàng 

với nhau), cư trú g n nhau   phường T  thành phố T  t nh B nh Dương.  

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 05/7/2022  Q đi đám giỗ th  gặp S, P và H. 

Trong lúc ngồi ăn và uống bia  Q  ể cho P và S nghe về việc gia đ nh nhà  ng 

Nguyễn Thơ S x y 01 bức tường rào bằng g ch chắn ngang lối đi vào dãy nhà 

trọ c a Q. Nghe vậy  P nói lớn cho Q và S nghe: “Để tí ăn đám giỗ về  anh với 

em qua đập bức tường lấy đường v  nhà”  c n S cũng nói với Q: “Để tí nữa có 

g  anh đi theo ph  em”  rồi Q, P và S tiếp t c ngồi ăn  uống. 

Đến  hoảng 15 giờ cùng ngày 05/7/2022  Q đi b  về nhà địa ch  số 

1194/12  tổ 17   hu phố 2  phường T  thành phố T  t nh B nh Dương lấy 01 c y 

búa có cán bằng sắt  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 25 cm và 01 

c y búa có cán bằng gỗ  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 30 cm đi ra 

đứng trước nhà chờ P và S. Lúc này, P điều  hiển xe m  t  nhãn hiệu Kawasaki 

Max  màu đỏ  biển số 61F3-8856 ch  H còn S điều  hiển xe m  t  nhãn hiệu 

Honda Dream  màu n u  biển số 61F5-3664 đến trước nhà c a gia đ nh  ng S 

th  gặp con rể c a  ng S là anh Chu Đức H. T i đ y  P và S cãi vã với anh H về 

việc x y dựng bức tường nói trên. Sau đó  P kêu Q đưa búa cho P để đập phá 

bức tường rào c a gia đ nh nhà  ng S thì Q đưa búa cho P và cùng với P dùng 

búa đập phá bức tường  c n S th  đứng cãi vã với anh H m t lúc rồi cũng tham 

gia cùng thay phiên nhau dùng búa đập phá bức tường rào. Anh H thấy vậy nên 
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gọi điện tho i tr nh báo sự việc cho C ng an phường T.  

Nhận được tin báo  C ng an phường T đến hiện trường yêu c u Q, P và S 

 h ng được đập phá tài sản c a gia đ nh nhà  ng S nữa th  Q, P và S dừng việc 

đập phá (Q, P và S đều xác định t i thời điểm này th  ph n lớn bức tường đã bị 

đập phá làm hư hỏng). Tuy nhiên  sau  hi C ng an phường T đi  hỏi hiện 

trường th  đến  hoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày  Nguyễn Thanh D  đi ngang 

qua hiện trường nơi xảy ra v  việc trên và tham gia cùng với Q, P và S dùng 

búa đập phá làm hư hỏng bức tường rào nói trên rồi P và D đi về nhà; c n Q đi 

về nhà lấy 01 con dao có cán bằng gỗ  lưỡi bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 

40 cm rồi cùng S chặt phá làm hư hỏng 09 c y cau  iểng  04 c y phát tài  01 

c y nhàu được trồng sát vách tường rào c a gia đ nh nhà  ng S rồi Q với S đi 

về nhà. 

Ngày 12/7/2022   ng Nguyễn Thơ S  y quyền cho anh H và con ru t c a 

ông S là chị Nguyễn Thị Minh T  đến C ng an phường n p đơn tố cáo v  việc 

trên. Ngày 13/7/2022  C ng an phường T lập Biên bản tiếp nhận nguồn tin về 

t i ph m  đồng thời tiến hành thu giữ c a Q số vật chứng  gồm: 01 (m t) c y 

búa có cán bằng sắt  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 25 cm; 01 

(m t) c y búa có cán bằng gỗ  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 30 

cm; 01 (m t) con dao có cán bằng gỗ  lưỡi bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 

40 cm. Đến ngày 20/7/2022  C ng an phường T chuyển hồ sơ v  việc đến Cơ 

quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố Th  D u M t để giải quyết theo th m 

quyền. 

Căn cứ Bản  ết luận định giá tài sản số 229/KL-HĐĐGTS ngày 

16/8/2022 c a H i đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố t ng h nh sự 

thành phố Th  D u M t  t nh B nh Dương  ết luận:  

- 01 (m t) bức tường cao 0 63 m t  dài 20 74 m t  có hai tr  h nh vu ng 

  hai đ u cao 0 65 m t chi phí s a chữa trị giá là 2.300.000 (hai triệu ba trăm 

ngh n) đồng. 

- 09 (chín) c y cau  iểng trị giá là 1.440.000 (m t triệu bốn trăm bốn 

mưới bốn ngh n) đồng. 

- 04 (bốn) c y phát tài trị giá là 460.000 (bốn trăm sáu mươi ngh n) đồng. 

- 01 (m t) c y nhàu có trị giá là 100.000 (m t trăm ngh n) đồng. 

Như vậy  tổng trị giá tài sản bị thiệt h i là: 4.300.000 đồng. 

Về trách nhiệm d n sự: Chị Nguyễn Thị Minh T (là người đ i diện theo 

 y quyền c a bị h i) yêu c u các bị cáo phải  h i ph c l i những tài sản bị đập 

phá như hiện tr ng ban đ u. Ngày 28/6/2023  bị cáo Võ Minh Q đã tự nguyện 

n p số tiền 17.000.000 đồng t i Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Th  D u 

M t để bồi thường   hắc ph c hậu quả cho bị h i. 

 Về x  l  vật chứng: 

Đối với các vật chứng  gồm: 01 (m t) c y búa có cán bằng sắt  đ u búa 

bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 25 cm; 01 (m t) c y búa có cán bằng gỗ  đ u 



 

4 

 

búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 30 cm; 01 (m t) con dao có cán bằng 

gỗ  lưỡi bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 40 cm  x t thấy đ y là các c ng c  

s  d ng để thực hiện hành vi ph m t i nên Viện  iểm sát nh n d n thành phố 

Th  D u M t đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n 

sự thành phố Th  D u M t để đề nghị T a án tịch thu  tiêu h y. 

Đối với 01 (m t) xe m  t  nhãn hiệu Kawasa i Max  màu đỏ  biển số 

61F3-8856: Quá tr nh điều tra xác định xe trên do bà Nguyễn Thu  V đứng tên 

Giấy chứng nhận đăng    xe, năm 2021 bà V đã bán chiếc xe này cho ông 

Nguyễn Ngọc L. Ngày 05/7/2022, ông L cho P mượn xe để đi c ng việc. Sau 

đó  P điều  hiển xe đi thực hiện hành vi đập phá làm hư hỏng tài sản c a người 

khác ông L  h ng biết và cùng ngày 05/7/2022 P đã đem xe trên trả l i cho  ng 

L. Do đó  Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố Th  D u M t  h ng 

t m giữ và đề cập x  l  đối với xe m  t  nói trên. 

Đối với 01 (m t) xe m  t  nhãn hiệu Honda Dream  màu n u  biển số 

61F5-3664: Quá tr nh điều tra xác định xe trên do  ng Nguyễn Văn S đứng tên 

Giấy chứng nhận đăng    xe, năm 2010  ng S đã bán xe này cho ông Nguyễn 

Bình P. Ngày 05/7/2022, ông P cho S mượn xe để đi c ng việc. Sau đó  S điều 

 hiển xe đi thực hiện hành vi đập phá làm hư hỏng tài sản c a người  hác ông P 

 h ng biết và cùng ngày S đã đem  xe trả l i cho ông P. Do đó  Cơ quan Cảnh 

sát điều tra C ng an thành phố Th  D u M t  h ng t m giữ và đề cập x  l  đối 

với xe m  t  nói trên. 

Đối với đối tượng Nguyễn Thanh D: Quá tr nh điều tra xác định D không 

tham gia từ đ u cùng Q, P và S đập phá bức tường rào c a gia đ nh nhà  ng S 

cũng như Q  h ng được ai r  rê hay có bàn b c từ trước; thời điểm D tham gia 

dùng búa đập phá bức tường rào th  ph n lớn bức tường rào đã bị Q, P và S đập 

phá làm hư hỏng trước đó; sau  hi bức tường rào bị đập bể g n như hoàn toàn 

thì D đi về nhà và  h ng tham gia cùng Q và S chặt phá c y trồng c a gia đ nh 

nhà ông S; trong  hi đó  Kết luận định giá tài sản c a H i đồng định giá tài sản 

thường xuyên trong tố t ng h nh sự thành phố Th  D u M t thể hiện chi phí 

s a chữa bức tường nói trên trị giá là 2.300.000 đồng. X t thấy hành vi c a D 

chưa đ  yếu tố cấu thành t i ph m nên ngày 06/3/2023 C ng an thành phố Th  

D u M t đã ra Quyết định x  ph t vi ph m hành chính số 83/QĐ-XPVPHC đối 

với Nguyễn Thanh D với số tiền ph t là 4.000.000 đồng. Cùng ngày 06/3/2023  

D đã đóng xong số tiền ph t. 

Đối với đối tượng tên H: Quá tr nh điều tra xác định được H làm việc t i 

bến ph n tro T  ế bên nhà gia đ nh  ng S. Ngày 05/7/2022, H có đi đám giỗ 

cùng nơi với Q, P và S nên  hi ăn  uống xong H có nhờ P ch  H về bến ph n 

tro T chứ H  h ng có tham gia hành đ ng g   hác cũng như  h ng có m u 

thuẫn g  với gia đ nh nhà  ng S nên Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành 

phố Th  D u M t  h ng đề cập để x  l .  

Cáo tr ng số 66/CT-VKSTDM ngày 18/4/2023 c a Viện Kiểm sát nh n 

d n thành phố Th  D u M t  t nh B nh Dương truy tố các bị cáo Võ Minh Q, 

Võ Thanh P và Nguyễn Phi S về t i Cố   làm hư hỏng tài sản theo  hoản 1 
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Điều 178 B  luật H nh sự.  

Tại phiên tòa: 

- Đ i diện Viện Kiểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị H i đồng x t x : 

+ Về h nh ph t:  

 Áp d ng  hoản 1 Điều 178, điểm i, s  hoản 1   hoản 2 Điều 51, Điều 35 

và Điều 58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Võ Minh Q từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng. 

 Áp d ng  hoản 1 Điều 178, điểm i, s  hoản 1 Điều 51 Điều 35 và Điều 

58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Võ Thanh P từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng. 

 Áp d ng  hoản 1 Điều 178, điểm i, s  hoản 1 Điều 51 Điều 35 và Điều 

58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Nguyễn Phi S từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng. 

+ Về trách nhiệm d n sự và bồi thường thiệt h i: Đề nghị ghi nhận việc bị 

cáo Võ Minh Q tự nguyện bồi thường cho bị h i số tiền 17.000.000 đồng (bị 

cáo đã n p t i Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Th  D u M t để  hắc 

ph c hậu quả vào ngày 28/6/2023)  

+ Về vật chứng: Tịch thu  tiêu h y 01 (m t) c y búa có cán bằng sắt  đ u 

búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 25 cm; 01 (m t) c y búa có cán bằng gỗ  

đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 30 cm; 01 (m t) con dao có cán 

bằng gỗ  lưỡi bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 40 cm.  

- Đ i diện bị h i tr nh bày: Về h nh ph t  đề nghị Toà án x t x  các bị cáo 

theo quy định c a pháp luật. Về bồi thường thiệt h i  bị h i không yêu c u các 

bị cáo bồi thiệt h i bằng giá trị mà yêu c u các bị cáo phải  h i ph c l i t nh 

tr ng ban đ u c a các tài sản. Đồng thời đề nghị xem x t  x  l  hành vi c a 

Nguyễn Thành D v  đã tham gia đập phá bức tường. 

- Các bị cáo đã  hai nhận hành vi ph m t i c a m nh và  h ng có    iến 

tranh luận; trong lời nói sau cùng  các bị cáo xin H i đồng x t x  xem x t giảm 

nhẹ h nh ph t cho bị cáo. Đối với bị cáo Q, tự nguyện n p số tiền 17.000.000 

đồng t i Chi c c thi hành án d n sự thành phố Th  D u M t để bồi thường cho 

bị h i số tiền (cao hơn giá trị tài sản bị thiệt h i).  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
 

Trên cơ s  n i dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên t a  H i đồng x t x  nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng c a Cơ quan điều tra  Điều tra viên  

Viện  iểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t  Kiểm sát viên trong quá tr nh 

 h i tố  điều tra  truy tố đã thực hiện đúng về th m quyền  tr nh tự  th  t c tố 

t ng theo quy định c a B  luật tố t ng H nh sự. Quá tr nh điều tra và t i phiên 
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t a  bị cáo  h ng có    iến hoặc  hiếu n i về hành vi  quyết định c a cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Tuy nhiên, theo các tài liệu chứng cứ 

có t i hồ sơ và diễn biến t i phiên toà th  trong v  án còn có Nguyễn Thành 

Danh tham gia đập phá ph n c n l i c a bức tường; c n điều tra  làm rõ hành vi 

c a Nguyễn Thành Danh theo quy định. 

[2] T i phiên t a  các bị cáo đã  hai nhận toàn b  hành vi ph m t i c a 

m nh. Lời  hai c a các bị cáo phù hợp với các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ 

v  án  phù hợp lời  hai c a bị h i  n i dung bản cáo tr ng và diễn biến t i phiên 

t a. V  vậy  đ  cơ s   ết luận: Khoảng 15 giờ ngày 05/7/2022  t i địa ch  số 

1180/14  tổ 17   hu phố 2  phường T  thành phố T  t nh B nh Dương  các bị cáo 

Võ Minh Q, Võ Thanh P và Nguyễn Phi S đã có hành vi dùng búa đập phá hư 

hỏng bức tường rào c a  ng Nguyễn Thơ S, giá trị tài sản bị thiệt h i là 

2.300.000 đồng; tiếp đó  các bị cáo Q và S đã dùng búa và dao chặt phá hư 

hỏng 09 c y cao  iểng  04 c y phát tài và 01 c y nhàu  giá trị tài sản bị thiệt h i 

là 2.000.000 đồng; tổng trị giá tài sản bị thiệt h i là 4.300.000 đồng. Nên hành 

vi mà các bị cáo thực hiện đ  yếu tố cấu thành t i “Cố   làm hư hỏng tài sản” 

theo  hoản 1 Điều 178 B  luật H nh sự. Các bị cáo có đ  năng lực chịu trách 

nhiệm h nh sự. Do vậy  Cáo tr ng c a Viện  iểm sát nh n d n thành phố Th  

D u M t  t nh B nh Dương truy tố các bị cáo với t i danh và điều  hoản như 

trên là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã h i   h ng những x m ph m 

đến quyền s  hữu hợp pháp về tài sản c a c ng d n được pháp luật bảo vệ mà 

c n g y mất trật tự  trị an t i địa phương nơi xảy ra v  án. Về nhận thức  các bị 

cáo biết hành vi cố   làm hư hỏng tài sản c a người  hác là vi ph m pháp luật 

nhưng vẫn thực hiện hành vi ph m t i với lỗi cố    thể hiện   thức xem thường 

pháp luật và bất chấp hậu quả. V  vậy  c n x  các bị cáo mức h nh ph t nghiêm  

tương xứng với tính chất  mức đ  c a hành vi ph m t i mà các bị cáo đã thực 

hiện để có tác d ng giáo d c bị cáo tr  thành c ng d n tốt  đồng thời nhằm răn 

đe và ph ng ngừa chung trong xã h i. V  án có t nh chất đồng ph m giản đơn; 

trong đó  bị cáo Q là người có vai tr  cao nhất  là người  h i xướng  r  rê và 

cùng các bị cáo P, S trực tiếp đập phá bức tường; cùng bị cáo S chặt phá số c y 

c a bị h i. V  vậy  H i đồng x t x  áp d ng mức h nh ph t đối với bị cáo Q cao 

hơn bị cáo S; bị cáo S cao hơn bị cáo P.  

[4] T nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh sự: Không có. 

[5] T nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Các bị cáo thành  h n  hai 

báo  ăn năn hối cải; ph m t i l n đ u và thu c trường hợp ít nghiêm trọng; đây 

là các t nh tiết giảm nhẹ được quy định t i các điểm i, s  hoản 1 Điều 51 B  

luật H nh sự. Bị cáo Võ Minh Q đã bồi thường   hắc ph c hậu quả; đ y là t nh 

tiết giảm nhẹ được quy định t i điểm b  hoản 1 Điều 51 B  luật H nh sự. 

X t thấy  trong v  án này  các bị cáo thực hiện hành vi ph m t i  h ng 

có tính tổ chức   ẻ ch  mưu   h ng có cơ cấu chặt chẽ và ch  mang tính tự phát. 

Các bị cáo có nhiều t nh tiết giảm nhẹ  có nơi cư trú rõ ràng  có  hả năng tự cải 

t o nên việc  h ng bắt các bị cáo chấp hành h nh ph t tù không làm ảnh hư ng 

xấu đến an ninh  trật tự  an toàn xã h i cũng như c ng tác đấu tranh ph ng 
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chống t i ph m chung  nên H i đồng x t x  áp d ng Điều 65 B  luật H nh sự; 

Nghị quyết số 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết 01/2022/NQ-

HĐTP ngày 15/4/2022 c a H i đồng Th m phán T a án nh n d n Tối cao s a 

đổi, bổ sung m t số điều c a Nghị quyết số 02/2018/NQ–HĐTP ngày 

15/5/2018 hướng dẫn áp d ng Điều 65 c a B  luật H nh sự về án treo, cho các 

bị cáo Q, S và P hư ng án treo cũng đ  răn đe giáo d c bị cáo. Viện Kiểm sát  

đề nghị áp d ng h nh ph t tiền là chưa phù hợp với tính chất mức đ  hành vi 

ph m t i mà các bị cáo đã thực hiện.  

[6] Về trách nhiệm d n sự và bồi thường thiệt h i: Bị h i yêu c u các bị 

cáo  hắc ph c l i các tài sản thiệt h i (bao gồm tự x y l i bức tường và  hắc 

ph c m t số c y đã chết) là chưa phù hợp;  h ng đảm bảo việc thi hành án trên 

thực tế đối với ph n tài sản bị thiệt h i  hi bản án có hiệu lực pháp luật. V  vậy  

c n bu c các bị cáo phải thanh toán theo giá trị thiệt hiệt c a tài sản. Tổng số tài 

sản mà bị h i bị thiệt h i là 4.300.000 đồng. Tuy nhiên  bị cáo Q tự nguyện bồi 

thường 17.000.000 đồng cho bị h i nên H i đồng x t x  ghi nhận.  

Tiếp t c t m giữ số tiền 17.000.000 đồng bị cáo Q đã n p t i Chi c c thi 

hành án dân sự thành phố Th  D u M t để đảm bảo việc thi hành án cho bị h i. 

[7] Về vật chứng c a v  án và biện pháp tư pháp: Đối với 01 (m t) c y 

búa có cán bằng sắt  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 25 cm; 01 

(m t) c y búa có cán bằng gỗ  đ u búa bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 30 

cm; 01 (m t) con dao có cán bằng gỗ  lưỡi bằng  im lo i màu đen dài  hoảng 

40 cm  x t thấy đ y là các c ng c  thực hiện hành vi ph m t i nên H i đồng x t 

x  tịch thu  tiêu h y.  

[8] Đối với hành vi c a Nguyễn Thành D tham gia cùng các bị cáo Q, P 

và S dùng búa đập phá hư hỏng ph n c n l i c a bức tường rào. Ngày 

31/5/2023, Toà án nh n d n thành phố Th  D u M t đã ban hành Quyết định số 

12/2023/HSST-QĐ và ngày 21/7/2023 H i đồng x t x  ban hành quyết định số 

18/2023/HSST-QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ hành vi trên c a Nguyễn 

Thành D. Tuy nhiên  Viện Kiểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố theo Cáo tr ng số 66/CT-VKSTDM ngày 18/4/2023. 

Do đó  H i đồng x t x  căn cứ vào Điều 298 B  luật Tố t ng H nh sự, x t x  

những bị cáo mà Viện Kiểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t đã truy tố. 

H i đồng x t x   iến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra  C ng an thành phố Th  

D u M t  t nh B nh Dương tiếp t c điều tra làm rõ hành vi trên c a Nguyễn 

Thành D. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 135   hoản 2 Điều 136  Điều 260 và Điều 333 B  luật 

Tố t ng h nh sự. Căn cứ Điều 584  585 và 589 B  luật D n sự. Điểm a  hoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a UBTVQH 

quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản l  và s  d ng án phí và lệ phí 
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Tòa án: 

1. Tuyên bố các bị cáo Võ Minh Q, Nguyễn Phi S và Võ Thanh P ph m 

t i “Cố   làm hư hỏng tài sản”. 

2. Về h nh ph t:  

2.1. Áp d ng  hoản 1 Điều 178, điểm b, i, s  hoản 1 Điều 51, Điều 65 và 

Điều 58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Võ Minh Q 09 (chín) tháng tù  nhưng 

cho hư ng án treo; thời gian th  thách là 01 năm 06 tháng  tính từ ngày tuyên 

án (03/4/2024). 

2.2. Áp d ng  hoản 1 Điều 178, điểm i, s  hoản 1 Điều 51, Điều 65 và 

Điều 58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Nguyễn Phi S 07 (bảy) tháng tù  nhưng 

cho hư ng án treo; thời gian th  thách là 01 năm 02 tháng  tính từ ngày tuyên 

án (03/4/2024). 

2.3. Áp d ng  hoản 1 Điều 178  điểm i  s  hoản 1 Điều 51  Điều 65 và 

Điều 58 B  luật H nh sự; x  ph t bị cáo Võ Thanh P 06 (sáu) tháng tù  nhưng 

cho hư ng án treo; thời gian th  thách là 01 năm  tính từ ngày tuyên án 

(03/4/2024). 

Giao các bị cáo Võ Minh Q  Nguyễn Phi S và Võ Thanh P cho Ủy ban 

nhân dân phường T  thành phố T  t nh B nh Dương giám sát, giáo d c trong 

thời gian th  thách. Trường hợp người được hư ng án treo thay đổi nơi cư trú 

th  thực hiện theo quy định t i Điều 92 c a Luật Thi hành án h nh sự. Trong 

thời gian th  thách nếu bị cáo cố   vi ph m nghĩa v  02 l n tr  lên th  T a án 

có thể quyết định bu c người được hư ng án treo phải chấp hành h nh ph t tù 

c a bản án đã cho hư ng án treo theo quy định t i  hoản 5 Điều 65 B  luật 

H nh sự. 

3. Về trách nhiệm d n sự: Bu c bị cáo Võ Minh Q phải bồi thường cho 

ông Nguyễn Thơ S số tiền 17.000.000 đồng (bị cáo đã n p xong). 

Tiếp t c t m giữ số tiền 17.000.000 đồng do bị cáo Võ Minh Q đã n p 

theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000664 ngày 28/6/2023 t i Chi c c thi hành 

án d n sự thành phố Th  D u M t  t nh B nh Dương để đảm bảo việc thi hành 

án. 

4. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ vào điểm a  hoản 1 Điều 

47 B  luật H nh sự và điểm a  hoản 2 Điều 106 B  luật Tố t ng h nh sự: Tịch 

thu, tiêu h y 01 (m t) c y búa có cán bằng sắt  đ u búa bằng  im lo i màu đen 

dài  hoảng 25 cm; 01 (m t) c y búa có cán bằng gỗ  đ u búa bằng  im lo i màu 

đen dài  hoảng 30 cm; 01 (m t) con dao có cán bằng gỗ  lưỡi bằng  im lo i 

màu đen dài  hoảng 40 cm.  

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 069.23 ngày 

03/4/2023 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an 

thành phố Thủ Dầu một). 

5. Về án phí: Bu c các bị cáo Võ Minh Q, Nguyễn Phi S và Võ Thanh P 

mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí h nh sự sơ th m. 
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6. Bị cáo  đ i diện hợp pháp c a bị h i có mặt t i phiên t a được quyền 

 háng cáo Bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Người có quyền 

lợi  nghĩa v  liên quan đến v  án vắng mặt được quyền  háng cáo Bản án trong 

thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết theo 

quy định c a pháp luật.  

Nơi nhận:                                                                     
- TAND t nh B nh Dương; 
- VKSND t nh B nh Dương; 
- C ng an t nh B nh Dương; 
- VKSND thành phố Th  D u M t; 

- C ng an thành phố Th  D u M t; 

- Chi c c THADS TP. Th  D u M t; 

- S  Tư Pháp t nh B nh Dương; 
- Người tham gia tố t ng; 
- Lưu HS  VP 

 

 

 

 

 

 

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy  inh 
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C C HỘI TH M NH N D N             TH M PH N CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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